
 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II           LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A3 
TUẦN HỌC THỨ 28                       Từ ngày: 27/3/2023 - Đến ngày: 31/3/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

 
2 

27/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 82 Chào cờ Ngày Hội Thiếu nhi vui khỏe  

2 190 TV (Đọc) Bài đọc 1: Chú hải quân. LT về câu cảm và các dấu 

hai chấm, ngoặc kép, chấm than. 

Máy chiếu 

3 191 TV (Đọc) Máy chiếu 

4 136 Toán Luyện tập Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 28 Đạo đức Bài 9: Em nhận biết những bất hoà với bạn bè (T2) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 109 T.Anh Unit 7: Toys – Lesson 3.1  

 
3 

28/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 110 T.Anh Unit 7: Toys – Lesson 3.2  

2 192 TV (Viết) Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: U, Ư Máy chiếu 

3 28 Mĩ thuật Bài 3: Khu vườn kì diệu  

4 137 Toán Chia cho số có một chữ số trong pvi 100 000(tt) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

2  TCTA   

3 83 HĐTN Bài 28: Tiết kiệm điện, nước trong gia đình Máy chiếu 

 
4 

29/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 193 TV  Bài đọc 2: Hai Bà Trưng  

LT viết tên riêng Việt Nam. 

Máy chiếu 

2 194 TV  Máy chiếu 

3 138 Toán Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000(tt) Máy chiếu 

4 55 TNXH 
Bài 19: Một số chất có hại đối với các cơ quan tiêu 

hóa, tuần hoàn, thần kinh   
Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TCTA   

2 28 Âm nhạc 
Nghe nhạc: Van – xơ Pha – vô – rít (Valse Favorite). 

Đọc nhạc: Bài số 4 
 

3 55 GDTC 
Bài 2: Làm quen phối hợp dẫn bóng di chuyển và 

chuyền bóng bằng hai tay trước ngực 
 

 
5 

30/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

76 195 TV (N&N) Nghe-kể: Chàng trai làng Phù Ủng Máy chiếu 

2 139 Toán  Luyện tập Máy chiếu 

3 56 TNXH 
Bài 19: Một số chất có hại đối với các cơ quan tiêu 

hóa, tuần hoàn, thần kinh   
Máy chiếu 

4 56 GDTC 
Bài 2: Làm quen phối hợp dẫn bóng di chuyển và 

chuyền bóng bằng hai tay trước ngực 
 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 111 T.Anh Unit 7: Toys – Lesson 3.3  

2 28 Công nghệ Bài 8: Làm biển báo giao thông (T4) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

 
6 

31/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 76 112 T.Anh Unit 7: Toys – Lesson 4.1  

2 28 Tin Bài 27: Các bước thực hiện một công việc  

3 196 TV (Viết) Bài viết 2: Viết về người anh hùng Máy chiếu 

4 140 Toán Luyện tập Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 28 Đọc TV Đọc sách Viết thu hoạch  

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 84 HĐTN Bài 28: Chung tay tiết kiệm điện, nước Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 22 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 14 tháng 3  năm 2023 

   
                                                                  KHỐI TRƯỞNG                                                                   

 

Nguyễn Thị Hương 


